
Tổng số hộ trong bản: 106 hộ

Số hộ đạt GĐVH năm 2024: 92  hộ

Số hộ không đạt: 14 hộ

STT Tên chủ hộ Địa chỉ Năm 2024

1 Đinh Văn Vinh Bản Giàng x

2 Đinh Văn Diếng Bản Giàng x

3 Đinh Văn Tình Bản Giàng x

4 Đinh Văn Chỉnh Bản Giàng x

5 Đinh Văn Ín Bản Giàng x

6 Lò Văn Yêu Bản Giàng x

7 Đinh Văn Ƣơng Bản Giàng x

8 Đinh Văn Nghĩa Bản Giàng x

9 Đinh Văn Xây Bản Giàng x

10 Đinh Văn Piềng Bản Giàng x

11 Đinh Văn Nhớ Bản Giàng x

12 Đinh Văn Tƣớng Bản Giàng x

13 Đinh Văn Bằng Bản Giàng x

14 Đinh Công Minh Bản Giàng x

15 Đinh Văn Quang Bản Giàng x

16 ĐinhVăn Bứng Bản Giàng x

17 Đinh Văn Xuất Bản Giàng x

18 ĐinhVăn Dung Bản Giàng x

19 ĐinhVăn Tiến (N) Bản Giàng x

20 Đinh Văn Tiện Bản Giàng x

21 Đinh Văn Kinh Bản Giàng x

22 Đinh Văn Tâm Bản Giàng x

23 Lò Văn Hùng (T) Bản Giàng x

24 Lò Văn Nhất Bản Giàng x

25 Đinh Văn Sáng (H) Bản Giàng x

26 Lò Văn Biên Bản Giàng x

27 Lò Văn Đƣơng Bản Giàng x

28 Lò Văn Nhao Bản Giàng x

29 Lò Trọng Tiến (M) Bản Giàng x

DANH SÁCH GIA ĐÌNH VĂN HÓA BẢN GIÀNG  NĂM 2024
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của UBND xã Sập Xa)



30 Đinh Văn Xanh Bản Giàng x

31 Đinh Văn Bình Bản Giàng x

32 Lò Văn Thân Bản Giàng x

33 Lò Văn Chụng Bản Giàng x

34 Lò Văn Nghiệp Bản Giàng x

35 Lò Văn Sƣơng Bản Giàng x

36 Đinh Văn Sơn Bản Giàng x

37 Đinh Văn Chiến Bản Giàng x

38 Đinh Văn Chiêm Bản Giàng x

39 Đinh Văn Sƣớng Bản Giàng x

40 Lò Văn Sáng (V) Bản Giàng x

41 Lò Văn Hùng (C) Bản Giàng x

42 Đinh Văn Thái Bản Giàng x

43 Đinh Văn Dƣợc Bản Giàng x

44 Đinh Văn Mơ Bản Giàng x

45 Đinh Công Thuấn (T) Bản Giàng x

46 Đinh Văn Hƣng Bản Giàng x

47 Đinh Văn Chúng Bản Giàng x

48 Đinh Văn Thiệp Bản Giàng x

49 Đinh Công Sinh Bản Giàng x

50 Lò Văn Soan Bản Giàng x

51 Đinh Văn Pè Bản Giàng x

52 Đinh Văn Dƣơng Bản Giàng x

53 Đinh Văn Thiệu Bản Giàng x

54 Lò Văn Lâm Bản Giàng x

55 Đinh Văn Tin Bản Giàng x

56 Lò Văn Miên Bản Giàng x

57 Đinh Văn Sắn Bản Giàng x

58 Đinh văn Tiến (C) Bản Giàng x

59 Lò Công Mƣờn Bản Giàng x

60 Đinh Công Tuấn (H) Bản Giàng x

61 Đinh văn Hoan Bản Giàng x

62 Đinh Văn Phúc Bản Giàng x

63 Đinh Văn Ứa Bản Giàng x

64 Đinh Văn Hồng Bản Giàng x

65 Đinh Văn Sƣ Bản Giàng x



66 Lò Văn Tiếp Bản Giàng x

67 Đinh Văn Đức Bản Giàng x

68 Lò Văn Sâm Bản Giàng x

69 Đinh Văn Tuấn (Q) Bản Giàng x

70 Lò Văn Dũng Bản Giàng x

71 Đinh Thị Ắt Bản Giàng x

72 Đinh Công Thuấn Bản Giàng x

73 Lò Văn Công Bản Giàng x

74 Đinh Văn Thƣơng Bản Giàng x

75 Lò Văn Hùng (T) Bản Giàng x

76 Đinh Văn Hùng (T) Bản Giàng x

77 Đinh Văn Lan Bản Giàng x

78 Đinh Văn Lịch Bản Giàng x

79 Đinh Văn Thông Bản Giàng x

80 Lò Thị Mừng Bản Giàng x

81 Đinh Thị Hòa Bản Giàng x

82 Đinh Thị Yền Bản Giàng x

83 Đinh Thị Mơ Bản Giàng x

84 Đinh Thị Xanh Bản Giàng x

85 Đinh Thị Khin Bản Giàng x

86 Đinh Thế Ngọc Bản Giàng x

87 Đinh Văn Nam Bản Giàng x

88 Lò Thị Thanh Bản Giàng x

89 Đinh Văn thắng Bản Giàng x

90 Lò Thị Chuân Bản Giàng x

91 Lò Văn Cƣờng Bản Giàng x

92 Đinh Văn Thuận Bản Giàng x



Tổng số hộ trong bản: 213 hộ

Số hộ đạt GĐVH năm 2024: 201 hộ

Số hộ không đạt: 12 hộ không đạt

STT Tên chủ hộ Địa chỉ Năm 2024

1 Hà Văn Chuân Bản Xa x

2 Hà Văn Quân Bản Xa x

3 Hà Văn Ty Bản Xa x

4 Hà Văn Châu Bản Xa x

5 Hà Văn Thời Bản Xa x

6 Hà Văn Chiền Bản Xa x

7 Hà Văn Don Bản Xa x

8 Hà Văn Chành Bản Xa x

9 Lò Thị Nhòng Bản Xa x

10 Hà Văn Vĩnh Bản Xa x

11 Hà Văn Bính Bản Xa x

12 Hà Văn Bắc Bản Xa x

13 Hà Văn Xây Bản Xa x

14 Hà Văn Xen Bản Xa x

15 Lò Văn Thân Bản Xa x

16 Lò Văn Thƣợng Bản Xa x

17 Hà Văn Ngoan Bản Xa x

18 Hà Văn Bay Bản Xa x

19 Hà Văn Chiêng Bản Xa x

20 Hà Văn Chƣợng Bản Xa x

21 Lò Văn Thành (Đ) Bản Xa x

22 Lò Văn Tách Bản Xa x

23 Lò Văn Thơ Bản Xa x

24 Lò Văn Uộn Bản Xa x

25 Lò Văn Sƣờng Bản Xa x

26 Lò Văn Dân Bản Xa x

27 Lò Văn Ngâm Bản Xa x

28 Lò Văn Vƣợng Bản Xa x

29 Lò Văn Phèn Bản Xa x

30 Lò Văn Thông Bản Xa x

31 Lò Văn Nia Bản Xa x

32 Lò Văn Nhờ Bản Xa x

DANH SÁCH GIA ĐÌNH VĂN HÓA BẢN XA  NĂM 2024
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33 Lò Văn Tới Bản Xa x

34 Lò Văn Sơn Bản Xa x

35 Lò Văn Cậy Bản Xa x

36 Lò Văn Thỏa (T) Bản Xa x

37 Lò Văn Thủy Bản Xa x

38 Lò Văn Nhân Bản Xa x

39 Hà Văn Thƣờng Bản Xa x

40 Hà Văn Bƣơng Bản Xa x

41 Lò Văn Thanh Bản Xa x

42 Lò Văn Hiệp Bản Xa x

43 Hà Văn Dùng Bản Xa x

44 Lò Văn Nghiệp Bản Xa x

45 Lò Văn Phía Bản Xa x

46 Lò Văn Sộm Bản Xa x

47 Lò Văn Neo Bản Xa x

48 Lò Văn Khiêm Bản Xa x

49 Lò Văn Vinh (K) Bản Xa x

50 Lò Văn Viên Bản Xa x

51 Lò Văn Hồng Bản Xa x

52 Lò Văn Thận Bản Xa x

53 Lò Văn Thế Bản Xa x

54 Lò Văn Hiến Bản Xa x

55 Lò Thị Chặng Bản Xa x

56 Lò Văn Khuân Bản Xa x

57 Hà Văn Den Bản Xa x

58 Lò Văn Dựng Bản Xa x

59 Lò Thị Thiến Bản Xa x

60 Lò Văn Ngọc Bản Xa x

61 Hà Văn Thía Bản Xa x

62 Hà Văn Băng Bản Xa x

63 Lò Văn Quang Bản Xa x

64 Hà Văn Chung Bản Xa x

65 Hà Văn Chòng Bản Xa x

66 Lò Văn Thiêng Bản Xa x

67 Lò Văn Chữ Bản Xa x

68 Hà Văn Vững Bản Xa x

69 Lò Văn Chiếng Bản Xa x

70 Lò Văn Hâng Bản Xa x

71 Lò Văn Óng Bản Xa x

72 Lò Văn Phiêng Bản Xa x



73 Lò Văn Ninh Bản Xa x

74 Lò Văn Thi (X) Bản Xa x

75 Hà Văn Hôn Bản Xa x

76 Lò Văn Thành (Công) Bản Xa x

77 Hà Văn Bình Bản Xa x

78 Hà Văn Đƣơng Bản Xa x

79 Hà Đức Quyển Bản Xa x

80 Hà Văn Chèo Bản Xa x

81 Hà Văn Chình Bản Xa x

82 Lò Thị  Hựa Bản Xa x

83 Lò Văn Hiện Bản Xa x

84 Lò Văn Duẩn Bản Xa x

85 Hà Thị Diên Bản Xa x

86 Lò Văn Sinh Bản Xa x

87 Lò Văn Thứa Bản Xa x

88 Lò Văn Khiếu Bản Xa x

89 Lò Văn Cƣờng Bản Xa x

90 Lò Văn Thi (B) Bản Xa x

91 Lò Văn Nguyên Bản Xa x

92 Lò Văn Biến Bản Xa x

93 Hà Thị Hƣơng Bản Xa x
94 Lò Văn Ơn (Dũng) Bản Xa x

95 Lò Văn Nguyễn Bản Xa x

96 Hà Văn Phóng Bản Xa x

97 Lò Văn Luôn Bản Xa x
98 Lò Văn Tùng Bản Xa x

99 Hà Văn Thọ Bản Xa x

100 Hà Văn Thủy Bản Xa x

101 Hà Văn Bun Bản Xa x

102 Hà Văn Cƣờng Bản Xa x

103 Lò Thị Thé Bản Xa x

104 Hà Văn Hạnh Bản Xa x

105 Lò Văn Hợp Bản Xa x

106 Lò Văn Thƣơng Bản Xa x

107 Hà Thị Cƣơng Bản Xa x

108 Lò Văn Sính Bản Xa x

109 Lò Văn Sƣ Bản Xa x

110 Lò Văn Sộn Bản Xa x

111 Hà Văn Uộn Bản Xa x

112 Lò Văn Anh Bản Xa x
113 Lò Văn Thơm (P) Bản Xa x



114 Hà Văn Hiệu Bản Xa x

115 Hà Văn Che Bản Xa x

116 Hà Văn Thí Bản Xa x

117 Lò Văn Tiếng Bản Xa x

118 Lò Văn Khiêng Bản Xa x

119 Hà Văn Sam Bản Xa x

120 Lò Văn Bụn Bản Xa x

121 Hà Văn Ty Bản Xa x

122 Hà Văn Thái Bản Xa x

123 Hà Văn Tiếp Bản Xa x

124 Hà Văn Niệm Bản Xa x

125 Hà Văn Mầy Bản Xa x

126 Hà Văn Mâng Bản Xa x

127 Hà Văn Hoan Bản Xa x

128 Lò Văn Bông Bản Xa x

129 Hà Văn Hƣởng Bản Xa x

130 Hà Văn Trƣờng (B) Bản Xa x

131 Lò Văn Tuân Bản Xa x

132 Lò Văn Tƣơng Bản Xa x

133 Lò Văn Thiệu Bản Xa x

134 Lò Văn Bƣờng Bản Xa x

135 Lò Văn Nhất Bản Xa x

136 Lò Văn Lịch Bản Xa x

137 Lò Văn Hạt Bản Xa x

138 Hà Văn Bƣờng Bản Xa x

139 Lò Văn Lập Bản Xa x

140 Lò Văn Pƣợng Bản Xa x

141 Lò Văn Thoáng Bản Xa x

142 Lò Văn Binh Bản Xa x

143 Lò Văn Biết Bản Xa x

144 Lò Văn Sƣơng Bản Xa x

145 Lò Văn Chia Bản Xa x

146 Lò Văn Thuôn Bản Xa x

147 Hà Văn Ƣơng Bản Xa x

148 Hà Văn Tấn Bản Xa x

149 Lò Văn Tiện Bản Xa x

150 Lò Văn Phú (S) Bản Xa x

151 Lò Văn Ơn Bản Xa x

152 Lò Văn Sâm Bản Xa x

153 Lò Văn Sứng Bản Xa x



154 Lò Văn Sáu Bản Xa x

155 Lò Văn Dia Bản Xa x

156 Lò Văn Vẫn Bản Xa x

157 Hà Văn Bụn Bản Xa x

158 Hà Văn Nhớ (Q) Bản Xa x

159 Lò Văn công Bản Xa x

160 Lò Văn Phứa Bản Xa x

161 Hà Văn Hải Bản Xa x

162 Lò Văn Dƣa Bản Xa x

163 Lò Văn Tình Bản Xa x

164 Lò Văn Tâm Bản Xa x

165 Hà Văn Áo Bản Xa x

166 Lò Văn Liếng Bản Xa x

167 Lò Văn Vụ Bản Xa x

168 Hà Văn Than Bản Xa x

169 Lò Văn Thiếu Bản Xa x

170 Lò Văn Liến Bản Xa x

171 Lò Văn Thân Bản Xa x

172 Lò Văn Viễn Bản Xa x

173 Lò Văn Bạy Bản Xa x

174 Lò Văn Thơm (T) Bản Xa x

175 Hà Thị Thu Bản Xa x

176 Lò Văn Thạnh Bản Xa x

177 Lò Văn Phú (M) Bản Xa x

178 Lò Văn Thon Bản Xa x

179 Lò Văn Phiêng Bản Xa x

180 Lò Văn Miện Bản Xa x

181 Lò Thị Chôm Bản Xa x

182 Lò Văn Ánh Bản Xa x

183 Lò Văn Thƣa Bản Xa x

184 Hà Văn Thọa Bản Xa x

185 Hà Văn Yện Bản Xa x

186 Hà Văn Tuấn Bản Xa x

187 Hà Văn Thuần Bản Xa x

188 Lò Thị Dùa Bản Xa x

189 Lò Văn Danh Bản Xa x

190 Lò Văn Diện Bản Xa x

191 Hà Văn Hiền Bản Xa x

192 Hà Văn Hồng Bản Xa x

193 Lò Thị Bụn Bản Xa x



194 Hà Văn Nghĩa Bản Xa x

195 Lò Văn Ích Bản Xa x

196 Hà Văn Hòa Bản Xa x

197 Lò Văn Kèo Bản Xa x

198 Hà Văn Khiêm Bản Xa x

199 Lò Văn Thanh (C) Bản Xa x

200 Lò Văn Ia Bản Xa x

201 Lò Văn Hùng Bản Xa x



Tổng số hộ trong bản: 89 hộ

Số hộ đạt GĐVH năm 2024: 81 hộ

Số hộ không đạt: 8 hộ

STT Tên chủ hộ Địa chỉ Năm 2024

1 Lò Văn Bính Nà Lạy x

2 Lò Văn Đức Nà Lạy x

3 Lò Văn An Nà Lạy x

4 Lò Văn Nhe Nà Lạy x

5 Lò Văn Lâm Nà Lạy x

6 Lò Văn Tăn Nà Lạy x

7 Lò Văn Tƣớn Nà Lạy x

8 Lò Văn Tâm (C) Nà Lạy x

9 Hà Văn Thuân Nà Lạy x

10 Lò Văn Mừng (C) Nà Lạy x

11 Hà Văn Lƣơng Nà Lạy x

12 Hà Văn Thích Nà Lạy x

13 Hà Văn Thiêng Nà Lạy x

14 Lò Văn Chí Nà Lạy x

15 Lò Văn Thạnh Nà Lạy x

16 Hà Văn Thân Nà Lạy x

17 Hà Văn Thính Nà Lạy x

18 Hà Văn Cầm Nà Lạy x

19 Hà Văn Than Nà Lạy x

20 Hà Văn Sông Nà Lạy x

21 Lò Văn Thiết Nà Lạy x

22 Lò Văn Ồn Nà Lạy x

23 Lò Văn Thuận Nà Lạy x

24 Lò Văn Phúc Nà Lạy x

25 Lò Văn Thấm Nà Lạy x

26 Lò Văn Diên Nà Lạy x

27 Lò Văn Dƣa Nà Lạy x

28 Lò Văn Thái Nà Lạy x

DANH SÁCH GIA ĐÌNH VĂN HÓA BẢN NÀ LẠY  NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

của UBND xã Sập Xa)



29 Lò Văn Thƣa Nà Lạy x

30 Lò Văn Duân Nà Lạy x

31 Lò Văn Toàn Nà Lạy x

32 Hà Văn Tín Nà Lạy x

33 Lò Văn Thuấn Nà Lạy x

34 Lò Văn Sơn Nà Lạy x

35 Lò Văn Tuấn Nà Lạy x

36 Lò Văn Nghiến Nà Lạy x

37 Lò Văn Xiên Nà Lạy x

38 Lò Thị Tình Nà Lạy x

39 Lò Văn Xuân Nà Lạy x

40 Lò Văn Ngoãn Nà Lạy x

41 Lò Văn Dữ Nà Lạy x

42 Lò Văn Mừng (Đ) Nà Lạy x

43 Lò Văn Phong Nà Lạy x

44 Lò Văn Đội Nà Lạy x

45 Lò Văn Bạch Nà Lạy x

46 Lò Văn Thơm Nà Lạy x

47 Lò Văn Liên Nà Lạy x

48 Lò Văn Thoa Nà Lạy x

49 Lò Văn Hải Nà Lạy x

50 Lò Văn Ón Nà Lạy x

51 Hà Văn Băng Nà Lạy x

52 Hà Văn Bình Nà Lạy x

53 Lò Văn Vinh Nà Lạy x

54 Lò Văn Hồng Nà Lạy x

55 Lò Văn Quỳnh Nà Lạy x

56 Lò Văn Thƣợng (T) Nà Lạy x

57 Hà Văn Tƣợng Nà Lạy x

58 Lò Văn Thị Nà Lạy x

59 Lò Văn Phƣợng Nà Lạy x

60 Lò Văn Hƣơng Nà Lạy x

61 Lò Văn Hem Nà Lạy x

62 Lò Văn Thắng Nà Lạy x

63 Lò Thị Thành Nà Lạy x

64 Hà Văn Tận Nà Lạy x



65 Hà Thị Ƣơn Nà Lạy x

66 Lò Văn Bích Nà Lạy x

67 Lò Văn Sinh Nà Lạy x

68 Lò Văn Dé Nà Lạy x

69 Lò Văn Đƣơng Nà Lạy x

70 Lò Văn Sính Nà Lạy x

71 Hà Thị Du Nà Lạy x

72 Lò Văn Thức Nà Lạy x

73 Lò Văn Vĩnh Nà Lạy x

74 Lò Văn Phƣơng Nà Lạy x

75 Lò Thị Dƣơng Nà Lạy x

76 Lò Văn Thi Nà Lạy x

77 Lò Văn Chƣờng (B) Nà Lạy x

78 Lò Văn Thiệp Nà Lạy x

79 Lò Văn Chính Nà Lạy x

80 Lò Văn Ngoan Nà Lạy x

81 Lò Văn Thƣợng Nà Lạy x



Tổng số hộ trong bản: 97 hộ

Số hộ đạt GĐVH năm 2024: 89 hộ

Số hộ không đạt: 8 hộ không đạt

STT Tên chủ hộ Địa chỉ Năm 2024

1 ĐinhVăn Hòan (K) Bản Pƣn x

2 Đinh Văn Dƣơng (Ch) Bản Pƣn x

3 Đinh Văn Hoàn (N) Bản Pƣn x

4 Đinh Văn Việt Bản Pƣn x

5 Đinh Văn Hoan Bản Pƣn x

6 Lò Văn Chiêng Bản Pƣn x

7 Đinh Văn Toàn (Q) Bản Pƣn x

8 Đinh Văn Đƣơng Bản Pƣn x

9 Lò Văn Duẩn Bản Pƣn x

10 Đinh Văn Niến Bản Pƣn x

11 Đinh Văn Đức (C) Bản Pƣn x

12 Lò Văn Yến Bản Pƣn x

13 Đinh Văn Chằm Bản Pƣn x

14 Đinh Văn Cƣờng Bản Pƣn x

15 Đinh Văn Thiêng Bản Pƣn x

16 Đinh Văn Vƣơng Bản Pƣn x

17 Lò Thị Mai Bản Pƣn x

18 Đinh Văn Dòn Bản Pƣn x

19 Đinh Văn Són Bản Pƣn x

20 Đinh Văn Phúc Bản Pƣn x

21 Đinh Văn Hòa Bản Pƣn x

22 Đinh Văn Thƣợng Bản Pƣn x

23 Đinh Văn Nguyên Bản Pƣn x

24 Lò Văn Hôm Bản Pƣn x

25 Đinh Văn Dũng  (A) Bản Pƣn x

26 Đinh Văn Toàn (K) Bản Pƣn x

27 Đinh Văn Nèn Bản Pƣn x

28 Đinh Văn Dính Bản Pƣn x

29 Hà Văn Lý Bản Pƣn x

DANH SÁCH GIA ĐÌNH VĂN HÓA BẢN PƯN  NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

của UBND xã Sập Xa)



30 Đinh Văn Nhình Bản Pƣn x

31 Lò Văn Thiếu Bản Pƣn x

32 Đinh Văn Quang (H) Bản Pƣn x

33 Đinh Văn Thƣơng Bản Pƣn x

34 Đinh Văn Yệng Bản Pƣn x

35 Đinh Văn Ịnh Bản Pƣn x

36 Đinh Văn Bành Bản Pƣn x

37 Đinh Văn Thƣ Bản Pƣn x

38 Đinh Văn Quỳnh Bản Pƣn x

39 Lò Văn Hoan Bản Pƣn x

40 Đinh Văn Lý Bản Pƣn x

41 Đinh Văn Luận Bản Pƣn x

42 Lò Văn Thân Bản Pƣn x

43 Lò Văn Huyền Bản Pƣn x

44 Lò Văn Nhớ Bản Pƣn x

45 Lò Văn Xƣởng Bản Pƣn x

46 Lò Đức Chiêm Bản Pƣn x

47 Lò Văn Thức Bản Pƣn x

48 Đinh Văn Điêm Bản Pƣn x

49 Hoàng Văn Vân Bản Pƣn x

50 Hoàng Văn Viên Bản Pƣn x

51 Lò Văn Nhất Bản Pƣn x

52 Đinh Văn Xiên Bản Pƣn x

53 Lò Văn Lực Bản Pƣn x

54 Đinh Văn Thắng Bản Pƣn x

55 Đinh Văn Hoa Bản Pƣn x

56 Đinh Văn Lƣơng Bản Pƣn x

57 Đinh Văn Tuyến Bản Pƣn x

58 Lò Văn Kính Bản Pƣn x

59 Lò Văn Thanh Bản Pƣn x

60 Đinh Văn Vinh Bản Pƣn x

61 Lò Văn sơn Bản Pƣn x

62 Lò Văn Nghĩa Bản Pƣn x

63 Đinh Văn sơn Bản Pƣn x

64 Đinh Văn Ngọc Bản Pƣn x

65 Đinh Văn Thủy Bản Pƣn x

66 Đinh Văn Siền Bản Pƣn x



67 Lò Văn Chƣơng Bản Pƣn x

68 Lò Văn Thế Bản Pƣn x

69 Đinh Thị Xứng Bản Pƣn x

70 Lò Văn Hải Bản Pƣn x

71 Đinh Văn Đức (A) Bản Pƣn x

72 Vì Văn Hoàn Bản Pƣn x

73 Lò Văn Hiệu Bản Pƣn x

74 Đinh Thị Xuấn Bản Pƣn x

75 Lò Văn Chung Bản Pƣn x

76 Đinh Văn Tuyên Bản Pƣn x

77 Đinh Văn Thu Bản Pƣn x

78 Đinh Văn Quang Bản Pƣn x

79 Đinh Văn Dũng (N) Bản Pƣn x

80 Đinh Văn Lâm Bản Pƣn x

81 Đinh Văn Tính Bản Pƣn x

82 Lò Văn Thuân Bản Pƣn x

83 Hoàng Đức Văn Bản Pƣn x

84 Lò Văn Huy Bản Pƣn x

85 Hoàng Văn Thƣơng Bản Pƣn x

86 Đinh Đức Công Bản Pƣn x

87 Lò Văn Chƣờng Bản Pƣn x

88 Đinh văn Sơn Bản Pƣn x

89 Đinh Văn Ngần Bản Pƣn x



Tổng số hộ trong bản: 142 hộ

Số hộ đạt GĐVH năm 2024: 126 hộ

Số hộ không đạt: 16 hộ không đạt

STT Tên chủ hộ Địa chỉ Năm 2024

1 Lý văn Chín Phiêng Lƣơng x

2 Đặng Văn Đón Phiêng Lƣơng x

3 Lý Văn Bạch Phiêng Lƣơng x

4 Lý Văn Tuấn Phiêng Lƣơng x

5 Lý Văn Tồn Phiêng Lƣơng x

6 Trƣơng Đức Chính Phiêng Lƣơng x

7 Trƣơng Văn Đấu Phiêng Lƣơng x

8 Phàn Văn Đung Phiêng Lƣơng x

9 Lý Văn Nhai Phiêng Lƣơng x

10 Trƣơng Văn Tiến Phiêng Lƣơng x

11 Trƣơng Văn Chung (Th) Phiêng Lƣơng x

12 Trƣơng Văn Tuấn Phiêng Lƣơng x

13 Đặng Thái Sơn Phiêng Lƣơng x

14 Phàn  Văn Nhấu Phiêng Lƣơng x

15 Đặng Văn Nhắt Phiêng Lƣơng x

16 Phàn Văn Thân (H) Phiêng Lƣơng x

17 Châu Văn Nghị Phiêng Lƣơng x

18 Châu Văn Linh Phiêng Lƣơng x

19 Hà Văn Nhì Phiêng Lƣơng x

20 Đặng Văn Nẻ Phiêng Lƣơng x

21 Đặng Văn Chinh Phiêng Lƣơng x

22 Phàn Văn Tuấn (H) Phiêng Lƣơng x

23 Phàn Văn Thuận Phiêng Lƣơng x

24 Phàn Văn Chộc  (B) Phiêng Lƣơng x

25 Phàn Văn Thích  (B) Phiêng Lƣơng x

26 Phàn Văn Lâm Phiêng Lƣơng x

27 Phàn Văn Pan Phiêng Lƣơng x

DANH SÁCH GIA ĐÌNH VĂN HÓA BẢN PHIÊNG LƯƠNG  NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 31/10/2024

của UBND xã Sập Xa)



28 Phàn Văn Oanh Phiêng Lƣơng x

29 Hà Văn Chung Phiêng Lƣơng x

30 Trƣơng Văn Tấn Phiêng Lƣơng x

31 Châu văn Phú Phiêng Lƣơng x

32 Châu văn An Phiêng Lƣơng x

33 Đặng Văn Dung Phiêng Lƣơng x

34 Châu văn Oạt Phiêng Lƣơng x

35 Hà Văn Ét Phiêng Lƣơng x

36 Hà Văn Hôn Phiêng Lƣơng x

37 Hà Văn Hải Phiêng Lƣơng x

38 Hoàng Văn Tiếc Phiêng Lƣơng x

39 Đặng Văn Đội Phiêng Lƣơng x

40 Trƣơng Văn Son Phiêng Lƣơng x

41 Hà Văn Đắng Phiêng Lƣơng x

42 Đặng Văn Đƣờng Phiêng Lƣơng x

43 Trƣơng Văn Thủy Phiêng Lƣơng x

44 Trƣơng Văn Mấn Phiêng Lƣơng x

45 Lý Văn Thiết Phiêng Lƣơng x

46 Phàn Văn Thiếu Phiêng Lƣơng x

47 Trƣơng Văn Thu Phiêng Lƣơng x

48 Phàn Văn Đánh Phiêng Lƣơng x

49 Trƣơng Thị Thức Phiêng Lƣơng x

50 Hà Văn Đón Phiêng Lƣơng x

51 Trƣơng Văn Minh Phiêng Lƣơng x

52 Đặng Văn The Phiêng Lƣơng x

53 Trƣơng Văn Đem Phiêng Lƣơng x

54 Trƣơng Văn Sế Phiêng Lƣơng x

55 Đặng Văn Mạnh Phiêng Lƣơng x

56 Đặng Văn Bằng Phiêng Lƣơng x

57 Đặng Văn Thƣơng Phiêng Lƣơng x

58 Phàn Văn Xuân (Nga) Phiêng Lƣơng x

59 Lý Văn Diệu Phiêng Lƣơng x

60 Hà Văn Hùng Phiêng Lƣơng x

61 Lý Văn Chăm Phiêng Lƣơng x



62 Hà Văn Dinh Phiêng Lƣơng x

63 Phàn Văn Thắng Phiêng Lƣơng x

64 Trƣơng Văn Phúc Phiêng Lƣơng x

65 Trƣơng Văn Thích Phiêng Lƣơng x

66 Phàn Văn Chƣơng Phiêng Lƣơng x

67 Trƣơng Văn Tính Phiêng Lƣơng x

68 Đặng Văn Páo Phiêng Lƣơng x

69 Lý Văn Bính Phiêng Lƣơng x

70 Lý Văn Út Phiêng Lƣơng x

71 Đặng Thị Mến Phiêng Lƣơng x

72 Đặng Văn Nính Phiêng Lƣơng x

73 Hà Văn Khiên Phiêng Lƣơng x

74 Lý Văn Long Phiêng Lƣơng x

75 Đặng Văn Quý Phiêng Lƣơng x

76 Đặng Văn Đức Phiêng Lƣơng x

77 Lý Văn Chúc Phiêng Lƣơng x

78 Trƣơng Văn Đoi Phiêng Lƣơng x

79 Trƣơng Thị Kính Phiêng Lƣơng x

80 Phàn Văn Xuân (Ý) Phiêng Lƣơng x

81 Hà Văn Dũng Phiêng Lƣơng x

82 Trƣơng Văn Tùng Phiêng Lƣơng x

83 Lý Văn Minh Phiêng Lƣơng x

84 Lý Văn Hùng Phiêng Lƣơng x

85 Phàn Văn Thủy Phiêng Lƣơng x

86 Hà Văn Tân Phiêng Lƣơng x

87 Châu Văn Thịnh Phiêng Lƣơng x

88 Lý Văn Tông Phiêng Lƣơng x

89 Trƣơng Văn Chƣơng Phiêng Lƣơng x

90 Phàn Văn Cảnh Phiêng Lƣơng x

91 Hà Văn Nhúc Phiêng Lƣơng x

92 Đặng Văn Đén Phiêng Lƣơng x

93 Trƣơng văn Súng Phiêng Lƣơng x

94 Phàn Văn Thƣơng Phiêng Lƣơng x

95 Trƣơng Văn Toàn Phiêng Lƣơng x



96 Hà Văn Póc Phiêng Lƣơng x

97 Phàn Văn Tiệp Phiêng Lƣơng x

98 Phàn Thị Thu Phiêng Lƣơng x

99 Phàn Văn Yên Phiêng Lƣơng x

100 Đặng Văn Tót Phiêng Lƣơng x

101 Đặng Văn Ánh Phiêng Lƣơng x

102 Trƣơng Thị Anh Phiêng Lƣơng x

103 Đặng Văn Long Phiêng Lƣơng x

104 Đặng Văn An Phiêng Lƣơng x

105 Phàn Văn Bảy (L) Phiêng Lƣơng x

106 Trƣơng Văn San Phiêng Lƣơng x

107 Phàn Văn Đức (B) Phiêng Lƣơng x

108 Hoàng Thị Tiên Phiêng Lƣơng x

109 Phàn Văn Mến Phiêng Lƣơng x

110 Trƣơng Văn Đàm Phiêng Lƣơng x

111 Trƣơng Văn Đức Phiêng Lƣơng x

112 Trƣơng Văn Tòng Phiêng Lƣơng x

113 Hà Văn Bách Phiêng Lƣơng x

114 Trƣơng Văn Sinh Phiêng Lƣơng x

115 Trƣơng Thị Bảo Phiêng Lƣơng x

116 Lý Văn Vàng Phiêng Lƣơng x

117 Phàn Văn Thành Phiêng Lƣơng x

118 Phàn Văn Chộc  Phiêng Lƣơng x

119 Hà Văn Tùng Phiêng Lƣơng x

120 Trƣơng Văn Tập Phiêng Lƣơng x

121 Đặng Hoàng Thân Phiêng Lƣơng x

122 Phàn Văn Hùng Phiêng Lƣơng x

123 Đặng Văn Linh Phiêng Lƣơng x

124 Trƣơng Văn Lƣơng Phiêng Lƣơng x

125 Châu Thị Nụ Phiêng Lƣơng x

126 Đặng Văn Đánh Phiêng Lƣơng x


